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NGHỊ QUYẾT
PHÊ CHUẨN NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2011;
Xét Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về nguyên tắc, cơ cấu phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 614/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn nguyên tắc, cơ cấu phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 với những nội dung sau:

A. VỀ NGUỒN VỐN NĂM 2011
I. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển (chưa bao gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135) thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2011 là 1.127,13 tỷ đồng; bao gồm 1.052,1 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 75,03 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

1. Vốn đầu tư theo nguồn vốn
1.1. Vốn trong nước

a) Vốn bổ sung trong cân đối (vốn XDCB tập trung): 352,9 tỷ đồng (trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 30 tỷ đồng).

b) Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (vốn hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu): 686,79 tỷ đồng. Trong đó:
- Vốn đầu tư thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW: 142 tỷ đồng.
- Các nguồn vốn hỗ trợ khác: 544,79 tỷ đồng.

c) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 25 tỷ đồng.

1.2. Vốn nước ngoài (ODA): 62,44 tỷ đồng.

(Có biểu tổng hợp số 01 kèm theo)
2. Vốn đầu tư theo phân cấp ngân sách
2.1. Ngân sách cấp tỉnh: 684,14 tỷ đồng; trong đó 669,7 tỷ đồng vốn đầu tư và 14,44 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Bao gồm:

a) Vốn bổ sung trong cân đối: 240,9 tỷ đồng (chiếm 65% tổng mức vốn bổ sung cân đối năm 2011 của tỉnh).

b) Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 355,8 tỷ đồng (bao gồm 343,8 tỷ đồng vốn đầu tư và 12 tỷ đồng vốn sự nghiệp).
- Vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW: 142 tỷ đồng.

- Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác: 213,8 tỷ đồng (bao gồm 201,8 tỷ đồng vốn đầu tư và 12 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

c) Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 25 tỷ đồng.

d) Vốn ngoài nước (ODA): 62,44 tỷ đồng.

(Có biểu tổng hợp số 02 kèm theo)
2.2. Ngân sách cấp huyện: 442,99 tỷ đồng (bao gồm 382,4 tỷ đồng vốn đầu tư và 60,59 tỷ đồng vốn sự nghiệp); chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư năm 2011. Bao gồm:

a) Vốn bổ sung trong cân đối: 112 tỷ đồng (trong đó: đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 30 tỷ đồng).

b) Vốn bổ sung có mục tiêu: 330,99 tỷ đồng (bao gồm 270,4 tỷ đồng vốn đầu tư và 60,59 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

- Vốn hỗ trợ hạ tầng huyện mới tách: 11 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ huyện nghèo theo NQ số 30a/2008/NQ-CP: 213,59 tỷ đồng (bao gồm 153 tỷ đồng vốn đầu tư và 60,59 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

- Vốn hỗ trợ đầu tư các xã biên giới: 8,5 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/2008/QĐ- TTg: 71,9 tỷ đồng.

- Hỗ trợ thực hiện đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài: 26 tỷ đồng.
(Có biểu tổng hợp số 03 kèm theo)
B. VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011
1. Tuân thủ cơ cấu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao; vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh để bố trí hài hoà, hợp lý, trong đó ưu tiên cho các chương trình, dự án trọng điểm; ưu tiên địa bàn vùng khó khăn, khu di tích lịch sử kháng chiến hoặc có công với cách mạng.

2. Tập trung vốn bố trí thanh toán nợ khối lượng các dự án đã hoàn thành; vốn cho các khối lượng nợ công trình chuyển tiếp; chỉ bố trí khởi công mới một số dự án cần phải triển khai thuộc các lĩnh vực: phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; đường giao thông đến trung tâm xã, trụ sở làm việc bị xuống cấp không bảo đảm an toàn cho người sử dụng, bảo vệ môi trường, các trạm khuyến nông, khuyến ngư, quốc phòng - an ninh... đã có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và phải nằm trong chương trình trọng điểm.
3. Nguyên tắc cụ thể đối với từng nguồn vốn:

a) Đối với các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu (trừ vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW): Phân bổ cho các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn, ưu tiên cho các dự án có khối lượng hoàn thành, các dự án dở dang có khả năng hoàn thành trong năm 2011, chỉ khởi công mới các dự án theo yêu cầu của nguồn vốn hỗ trợ hoặc khi đã cân đối đủ vốn cho các dự án hoàn thành, dự án dở dang.

b) Đối với nguồn vốn XDCB tập trung, vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW: bố trí thực hiện các nhiệm vụ:

- Hoàn trả các khoản vốn vay, vốn ứng trước.

- Ưu tiên thanh toán nợ khối lượng công trình đã hoàn thành, sau đó là nợ khối lượng công trình chuyển tiếp.

- Bố trí vốn thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh như chương trình ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế- xã hội còn đặc biệt khó khăn, đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Loóng Luông, xây dựng trụ sở HĐND - UBND cấp xã, đường giao thông đến trung tâm xã đi được bốn mùa ...

- Bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư.

- Số vốn còn lại bố trí khởi công mới các công trình trọng điểm, cấp bách.

c) Đối với vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: chỉ bố trí cho các lĩnh vực giáo dục, y tế theo đúng quy định quản lý nguồn xổ số kiến thiết tại Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính. Tập trung dứt điểm cho từng dự án, không bố trí lồng ghép các nguồn vốn. Trong đó ưu tiên cho các công trình hoàn thành, hoặc sẽ hoàn thành trong năm 2011 để gắn biển, quảng cáo nhằm tăng nhanh nguồn thu xổ số kiến thiết.

d) Đối với vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135: Sau khi có thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các chương trình, dự án theo yêu cầu nhiệm vụ của chương trình, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan trình trình cấp có thẩm quyền quyết định.
4. Đối với các nguồn ngân sách cấp huyện, phân bổ tổng mức và cơ cấu cho các huyện. UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án phân bổ chi tiết theo các nguyên tắc trên, trình HĐND huyện, thành phố. Căn cứ Nghị quyết HĐND huyện, thành phố, UBND các huyện, thành phố quyết định giao chi tiết cho các chương trình, dự án.

C) CƠ CẤU PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
Tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là 684,14 tỷ đồng, trong đó:

a) Các nguồn bổ sung có mục tiêu (trừ vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW) là 276,24 tỷ đồng sẽ bố trí cho các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn theo các mục tiêu được hỗ trợ.

b) Số vốn còn lại 407,9 tỷ đồng (của các nguồn bổ sung trong cân đối, đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW và đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết) bố trí thực hiện các nhiệm vụ:

- Hoàn trả các khoản vốn vay, vốn ứng trước.

- Bố trí thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh: Chương trình ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế- xã hội còn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đầu tư trụ sở HĐND-UBND; đề án phát triển KT-XH xã Loóng Luông.

- Chuẩn bị đầu tư một số dự án cấp thiết.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp làm dịch vụ công ích.

- Số vốn còn lại bố trí như sau: 60% để thanh toán cho các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng còn thiếu vốn có hồ sơ thanh toán đầy đủ tại Kho bạc Nhà nước; 30% cho khối lượng hoàn thành của các công trình chuyển tiếp có hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước; 10% cho khởi công mới một số dự án.

Cơ cấu cụ thể theo các nguồn vốn như sau:

1. Vốn bổ sung trong cân đối: 240,9 tỷ đồng.
1.1. Hoàn trả các khoản vốn vay: 53,4 tỷ đồng. Trong đó:

- Hoàn trả vốn vay kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn: 24 tỷ đồng.

- Hoàn trả nguồn tạm vay vốn hỗ trợ đầu tư trung tâm cụm xã: 2,95 tỷ đồng.

- Hoàn trả nguồn tạm vay vốn hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 193/QĐ-TTg: 3,136 tỷ đồng.

- Hoàn trả nguồn tạm vay vốn dự án 1382: 23,314 tỷ đồng.

1.2. Thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh: 30 tỷ đồng.

- Đề án phát triển KT-XH xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu: 10 tỷ đồng

- Đầu tư trụ sở HĐND-UBND các xã: 15 tỷ đồng.

- Chương trình ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế- xã hội còn đặc biệt khó khăn: 5 tỷ đồng.

1.3. Chuẩn bị đầu tư: 8 tỷ đồng.

1.4. Hỗ trợ các doanh nghiệp làm dịch vụ công ích: 1,5 tỷ đồng.

1.5. Thanh toán khối lượng các công trình, dự án có khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn, có đầy đủ hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước đến ngày 31 tháng 12 năm 2010: 148 tỷ đồng.

2. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 355,8 tỷ đồng. Trong đó: vốn đầu tư phát triển 343,8 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 12 tỷ đồng.

2.1. Vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW: 142 tỷ đồng.
- Hoàn trả vốn ứng trước theo Công văn số 667/TTg-KTTH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ: 70 tỷ đồng.

- Số vốn còn lại 70,2 tỷ đồng bố trí 47,5 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành và 24,5 tỷ đồng cho một số dự án khởi công mới.
2.2. Các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu khác: 213,8 tỷ đồng. Phân bổ cho các chương trình dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn.

3. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 25 tỷ đồng. Bố trí cho các dự án chuyển tiếp. Trong đó: giáo dục và đào tạo 18 tỷ đồng; y tế 7 tỷ đồng.
4. Vốn nước ngoài: 62,44 tỷ đồng. Trong đó: vốn đầu tư phát triển 60 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2,44 tỷ đồng. Tập trung bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh
- Quyết định phân bổ các nguồn vốn phân cấp cho các huyện thành phố và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn được phân cấp bảo đảm kịp thời, đúng nội dung hỗ trợ và đề án được duyệt.

- Sau thời điểm kết thúc thanh toán vốn đầu tư năm 2010, căn cứ nguyên tắc và cơ cấu bố trí vốn HĐND tỉnh đã phê chuẩn, xây dựng phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế Bộ TC, Bộ KH và ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- LĐ, CV Văn phòng Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh; Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 240 b
	CHỦ TỊCH




Thào Xuân Sùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu Luc




_1431870968.doc
HĐND TỈNH SƠN LA












Biểu số 01

		TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2011



		(Kèm theo Nghị quyết số 347/2010/NQ-HĐND  ngày  10 tháng  12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)
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		Các nguồn vốn năm 2010

		Kế hoạch năm 2011

		Ghi chú



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		



		

		

		

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		



		 

		TỔNG SỐ  

		1.202,517

		1.452,711

		1.195,457

		271,854

		1.127,130

		1.052,100

		75,030

		 



		A

		VỐN TRONG NƯỚC

		1.121,717

		1.275,438

		1.018,184

		271,854

		1.064,690

		992,100

		72,590

		 



		I

		Vốn bổ sung cân đối (XDCB TT)

		255,667

		248,667

		248,667

		 

		352,900

		352,900

		 

		 



		 

		 - Đầu tư từ nguồn thu SDĐ

		30

		23,000

		23,000

		 

		30,000

		30,000

		 

		 



		II

		Các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

		570,190

		490,521

		437,296

		67,825

		686,790

		614,200

		72,590

		 



		1

		Đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW

		89,6

		113,000

		113,000

		 

		142,000

		142,000

		 

		 



		2

		Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch

		6,0

		7,000

		7,00

		 

		6,000

		6,000

		 

		 



		3

		Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

		 

		 

		 

		 

		10,000

		10,000

		 

		 



		4

		Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp

		7,7

		5,000

		5,00

		 

		5,000

		5,000

		 

		 



		5

		Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

		43,0

		20,000

		20,00

		 

		10,000

		10,000

		 

		 



		6

		Hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		6,000

		6,000

		 

		 



		7

		Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện

		12,0

		9,000

		9,00

		 

		10,000

		10,000

		 

		 



		8

		Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA

		35,0

		25,000

		25,00

		 

		30,000

		30,000

		 

		 



		9

		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

		4,0

		4,000

		4,00

		 

		5,000

		5,000

		 

		 



		10

		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng

		7,0

		3,000

		3,00

		 

		20,000

		20,000

		 

		 



		11

		Hỗ trợ xây dựng TTGDLĐ

		40,0

		 

		 

		 

		7,000

		7,000

		 

		 



		12

		Đầu tư thực hiện QĐ số 193/2006/QĐ-TTg

		10,5

		10,745

		4,00

		6,745

		7,000

		5,000

		2,000

		 



		13

		Đầu tư thực hiện QĐ số 33/2007/QĐ-TTg và QĐ số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009

		10,5

		13,000

		6,00

		7,00

		21,000

		11,000

		10,000

		 



		14

		Đầu tư thực hiện QĐ số 160/2007/QĐ-TTg (hỗ trợ đầu tư các xã biên giới)

		8,5

		8,500

		8,5

		 

		8,500

		8,500

		 

		 



		15

		Hỗ trợ huyện nghèo theo NQ số 30a/2008/NQ-CP

		58,81

		154,080

		100,0

		54,080

		213,590

		153,000

		60,590

		 



		16

		Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg

		57,540

		32,164

		32,164

		 

		73,700

		73,700

		 

		 



		17

		Hỗ trợ đầu tư vùng ATK theo CT 229

		5,0

		6,000

		6,00

		 

		15,000

		15,000

		 

		 



		18

		Hỗ trợ đầu tư huyện mới tách

		15,0

		11,000

		11,0

		 

		11,000

		11,000

		 

		 



		19

		Hỗ trợ 134 kéo dài

		 

		 

		 

		 

		26,000

		26,000

		 

		 



		20

		Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách

		110,0

		65,00

		65,00

		 

		60,000

		60,000

		 

		 



		III

		Các nguồn vốn NS khác

		111,4

		107,628

		95,000

		12,628

		25,000

		25,000

		 

		 



		1

		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

		10,0

		20,00

		20,00

		 

		25,000

		25,000

		 

		 



		B

		VỐN NGOÀI NƯỚC (ODA)

		80,8

		177,27

		177,3

		 

		62,440

		60,000

		2,440

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		CHỦ TỊCH



		

		

		

		

		

		

		

		

		(Đã ký)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Thào Xuân Sùng





		HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                   Biểu số 02


CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2011 THEO CẤP NGÂN SÁCH



		(Kèm theo Nghị quyết số 347/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		Đơn vị: Tỷ đồng



		TT

		Chỉ tiêu

		Kế hoạch vốn năm 2011

		Ghi chú



		

		

		Tổng số

		ĐTPT

		SN

		



		 

		TỔNG SỐ  

		1.127,130

		1.052,100

		75,030

		 



		A

		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

		684,140

		669,700

		14,440

		 



		A1

		VỐN TRONG NƯỚC

		621,700

		609,700

		12,000

		 



		I

		Vốn cân đối NS địa phương

		240,900

		240,900

		 

		 



		 

		TĐ: chuẩn bị đầu tư 

		8,000

		8,000

		 

		 



		II

		Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

		355,8

		343,8

		12,0

		 



		1

		Đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW

		142,0

		142,0

		 

		 



		2

		Các nguồn hỗ trợ có mục tiêu khác

		213,8

		201,8

		12,0

		 



		2.1

		Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch

		6,0

		6,0

		 

		 



		2.2

		Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

		10,0

		10,0

		 

		 



		2.3

		Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp

		5,0

		5,0

		 

		 



		2.4

		Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

		10,0

		10,0

		 

		 



		2.5

		Hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp

		6,0

		6,0

		 

		 



		2.6

		Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện

		10,0

		10,0

		 

		 



		2.7

		Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA

		30,0

		30,0

		 

		 



		2.8

		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

		5,0

		5,0

		 

		 



		2.9

		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng

		20,0

		20,0

		 

		 



		2.10

		Hỗ trợ xây dựng TTGDLĐ

		7,0

		7,0

		 

		 



		2.11

		Hỗ trợ đầu tư vùng ATK theo CT 229

		15,0

		15,0

		 

		 



		2.12

		Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg

		1,8

		1,800

		 

		Hoàn trả vốn ứng trước



		2.13

		Đầu tư thực hiện QĐ số 193/2006/QĐ-TTg

		7,0

		5,0

		2,0

		 



		2.14

		Đầu tư thực hiện QĐ số 33/2007/QĐ-TTg và QĐ số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009

		21,0

		11,0

		10,0

		 



		2.15

		Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách

		60,0

		60,0

		 

		 



		III

		Các nguồn vốn NS khác

		25,000

		25,000

		 

		 



		1

		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

		25,0

		25,0

		 

		 



		2

		Ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển 

		 

		 

		 

		 



		A2

		VỐN NGOÀI NƯỚC (ODA)

		62,4

		60,0

		2,44

		 



		B

		NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

		442,990

		382,400

		60,590

		 



		I

		Vốn bổ sung cân đối (XDCB TT)

		112,0

		112,0

		 

		 



		 

		Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu SDĐ

		30,0

		30,0

		 

		 



		II

		Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

		330,990

		270,400

		60,590

		 



		1

		Hỗ trợ đầu tư huyện mới tách

		11,000

		11,000

		 

		 



		2

		Hỗ trợ huyện nghèo theo NQ số 30a/2008/NQ-CP

		213,590

		153,000

		60,590

		 



		3

		Đầu tư thực hiện QĐ số 160/2007/QĐ-TTg (hỗ trợ đầu tư các xã biên giới)

		8,500

		8,500

		 

		 



		4

		Hỗ trợ 134 kéo dài

		26,000

		26,000

		 

		 



		5

		Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số  167/2008/QĐ-TTg

		71,900

		71,900

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		CHỦ TỊCH



		

		

		

		

		(Đã ký)

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Thào Xuân Sùng





		HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                          Biểu số 03


TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2011



		CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN



		(Kèm theo Nghị quyết số 347/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 


ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Nội dung

		Tổng số

		Kế hoạch vốn các huyện, thành phố năm 2011 

		Ghi chú



		

		

		

		TP Sơn La 

		Bắc Yên

		Phù Yên 

		Mộc Châu 

		Yên Châu

		Mai Sơn

		Sông Mã 

		Sốp Cộp 

		Thuận Châu

		Quỳnh Nhai 

		Mường La

		



		 

		TỔNG SỐ

		442.990,0

		22.150,0

		53.233,0

		73.559,0

		21.989,0

		13.062,0

		17.911,0

		16.519,0

		61.215,0

		22.231,0

		44.011,0

		59.735,0

		 



		A

		Vốn bổ sung cân đối (XDCB TT)

		112.000,0

		18.650,0

		7.510,0

		13.150,0

		12.790,0

		6.990,0

		11.760,0

		8.200,0

		6.930,0

		11.140,0

		6.670,0

		8.210,0

		 



		1

		Vốn bổ sung cân đối được phân cấp

		82.000,0

		10.950,0

		6.510,0

		7.150,0

		9.290,0

		4.990,0

		8.260,0

		7.200,0

		6.130,0

		9.140,0

		5.170,0

		7.210,0

		 



		2

		Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

		30.000,0

		7.700,0

		1.000,0

		6.000,0

		3.500,0

		2.000,0

		3.500,0

		1.000,0

		800,0

		2.000,0

		1.500,0

		1.000,0

		 



		B

		Vốn bổ sung theo mục tiêu

		330.990,0

		3.500,0

		45.723,0

		60.409,0

		9.199,0

		6.072,0

		6.151,0

		8.319,0

		54.285,0

		11.091,0

		37.341,0

		51.525,0

		 



		I

		Hỗ trợ huyện nghèo theo NQ số 30a/2008/NQ-CP

		213.590,0

		-

		44.223,0

		46.966,0

		-

		-

		-

		-

		39.921,0

		-

		35.314,0

		47.166,0

		Chi tiết tại biểu số 04.1



		1

		Vốn đầu tư phát triển 

		153.000,0

		

		31.683,0

		33.646,0

		

		

		

		

		28.601,0

		

		25.284,0

		33.786,0

		 



		2

		Vốn sự nghiệp

		60.590,0

		

		12.540,0

		13.320,0

		

		

		

		

		11.320,0

		

		10.030,0

		13.380,0

		 



		II

		Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 


167/QĐ-TTg

		71.900,0

		

		

		9.443,0

		2.699,0

		3.072,0

		1.651,0

		4.819,0

		364,0

		9.091,0

		1.027,0

		2.359,0

		Chi tiết tại biểu số 04.2



		 

		Dự phòng phân bổ sau

		37.375,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 



		III

		Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
của Thu tướng

		26.000,0

		3.500,0

		1.500,0

		4.000,0

		4.500,0

		1.000,0

		4.000,0

		1.500,0

		1.000,0

		2.000,0

		1.000,0

		2.000,0

		Chi tiết tại biểu số 04.3



		IV

		Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160

		8.500,0

		

		

		

		2.000,0

		2.000,0

		500,0

		2.000,0

		2.000,0

		

		

		

		Chi tiết tại biểu số 04.4



		III

		Hỗ trợ huyện mới tách

		11.000,0

		

		

		

		

		

		

		

		11.000,0

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		CHỦ TỊCH

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Đã ký)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Thào Xuân Sùng

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






